
Bé giúp bà 

 

Cuối tuần, bố mẹ đưa Lan về quê thăm ông bà. Nhà bà có khu vườn rộng. Lan 

ra vườn nhặt rau giúp bà. Ông thì dẫn Lan đi xem đàn gà mới nở. Chú gà con lông 

vàng óng, chạy lon ton theo mẹ. Lan thấy về quê thật là vui. 

Trường Tiểu học  BÀI KIỂM TRA CUỐI KÌ I 
Họ và tên:........................................... TIẾNG VIỆT– Lớp 1 
Lớp 1................                        Thời gian: 40 phút 

                 Ngày........tháng ......... năm ....... 

 

PHẦN I: ĐỌC HIỂU 

 

* Đọc 5 lần bài đọc sau: 
 

 

* Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng hoặc làm theo yêu cầu:  

Câu 1. Cuối tuần, bố mẹ đưa Lan đi đâu? 

A. Đi công viên 

B. Về quê thăm ông bà 

C. Đi du lịch biển 

 

Câu 2. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

A. Lan ra vườn tưới cây giúp bà. [  ] 

B. Ông dẫn Lan đi xem đàn gà mới nở. [  ] 

C. Chú gà con có bộ lông màu đen. [  ] 

 

Câu 3. Lan cảm thấy thế nào khi về quê? 

A. Rất buồn chán 

B. Hơi mệt mỏi 

C. Thật là vui 

 

Câu 4. Gạch chân dưới tiếng trong bài có vần “on” và viết lại bên dưới. 

…………………………………………………………………………………………



………………………………………………………………………………………… 

 

PHẦN II: VIẾT 

 

Học sinh chép lại bài sau vào giấy kiểm tra 

- ông, ương, anh, uôm, ươu 

- vầng trăng, dòng kênh, củ riềng 

- nhà bà có giàn mướp hương. 

- bé hà chăm chú nghe bà kể chuyện. 

PHẦN 3: BÀI TẬP 

Bài 1: Điền vào chỗ chấm: 

 

a) iên hay yên? 

cô t................                          bình ................  

th….  nhiên                                 ……  ngựa 

b) g hay gh? 

con ................à                      ................ế gỗ  

gọn ................àng                     ….i nhớ 

c) yêm hay iêm? 

lúa ch................                    cái ................   

dừa x................                     âu ................ 

 

Bài 2: Nối: 

 

Con mèo nở đỏ rực 

 

Bác nông dân hót líu lo 

 

Hoa phượng đang cày ruộng 

 

Chú chim nằm sưởi nắng 

 

Bài 3: Sắp xếp các tiếng, từ sau thành câu hoàn chỉnh: 

 

chăm chỉ / Mai / học bài / rất / . / 

 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 


